
3



5

1 Học đếm trên trục số.

Rèn luyện
khả năng nhận thức

BÀI 1   
SẮP THỨ TỰ CÁC SỐ 

TRÊN TRỤC SỐ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Điền số còn thiếu vào trục số.

1 2 4 5 6 8

3 4 6 8 10

2 3 4 6 8 9

4  6 9 11
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3 Điền số vào ô trống.

4 Điền số vào chỗ chấm.

1 2 4 5 7 10

 43 7 98  10

 10   161512 138  

 13  17 181611 12

 15129   75  10

Rèn luyện
khả năng ghi nhớ
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5 Nối các số theo thứ tự và tô màu cho bức tranh.

6 Tìm vị trí các số đã cho trên tia số và viết các số vào vị trí tìm được .

0 1

0 1

2, 3, 7, 5, 9

8, 10, 4, 2, 6

Rèn luyện
khả năng chú ý
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7 Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

9 Đếm cách 3 và điền số vào ô vuông.

5, 1, 0, 8, 6, 3

10, 15, 11, 9, 20, 7, 2

8 Đếm cách 2 và điền số vào ô vuông.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Từ 0 đến 10

Từ 0 đến 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rèn luyện
khả năng tư duy
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10 Điền số thích hợp vào ô tròn.

Rèn luyện
khả năng tư duy

1
2

2
4

3 5
8

8
10

16

15

15
12

21

16
19

2022

117
51

0 6
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BÀI 2   
SỐ LIỀN TRƯỚC,  

SỐ LIỀN SAU, SỐ Ở GIỮA

1 Đếm xuôi và đếm ngược các số từ 1 đến 20.

2 Tô số trong trái tim.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rèn luyện
khả năng nhận thức
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3 Điền các số vào chỗ trống trên tia số.

4 Quan sát tia số và trả lời theo yêu cầu.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Số 4 là số liền trước của số 5.

Số 6 là số liền sau của số 5.

Số 5 nằm giữa hai số 4 và 6.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm dưới đây:

- Số liền trước số 10 là số… . Số liền sau số 10 là số… . Số 10 nằm giữa hai 
số … và …

- Số liền trước số 20 là số… . Số liền sau số … là số 20.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Số nào liền sau số 8?Số nào liền trước số 8?

11 122 3 4 5 6 7 8 9 10

Dùng bút màu xanh khoanh tròn
2 số nằm giữa số 4 và số 7

Dùng bút màu đỏ khoanh tròn
3 số không nằm giữa số 4 và số 7

Rèn luyện
khả năng nhận thức
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1 2

2 3
4

5 6
7

8 10

3 4 5 6 7 8 9 10

5 Viết số liền trước vào ô trống.

6 Viết số liền trước và số liền sau vào ô trống.

Rèn luyện
khả năng ghi nhớ

7 8 9

 3  

 6  

 9  

 5  

 7  

 2  

 4  
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7 Viết số liền trước, số liền sau và số ở giữa vào ô tròn.

8 Khoanh vào số theo theo mẫu.

1  3

7  9

8  9  

3  5

6  8

4  5  

 9 10

2  3  

 6 7

1  2

Rèn luyện
khả năng tư duy

1 2 3 4 86 105 97

1 2 3 4 86 105 97

1 2 3 4 86 105 97

1 2 3 4 86 105 97

1 2 3 4 86 105 97

1 2 3 4 86 105 97
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9 Các loại trái cây được đưa đi như thế nào để về đúng hộp.

Rèn luyện
khả năng chú ý

10 Mê cung.
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